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CÔNG KHAI VIỆC HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
Năm 2025

STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/

nhận điều chuyển)
Hình thức mua

sắm/thuê/
nhận điều chuyển

Nhà cung cấp
(người bán)/Cơ

quan điều chuyển

Giá trị các khoản hoa
hồng, chiết khấu, khuyến

mãi thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu có)

Ghi chú

(Nghìn đồng)(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 100.845

1 Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp

1.1 Đất

1.2 Nhà

1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác

2 Xe ô tô
2.1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung

2.3 Xe ô tô chuyên dùng

2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước

3 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô
tô)

4 Máy móc, thiết bị 100.845
4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh

4.2 Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động
chung 100.845

Máy tính để bàn Cái 1 HP 18.225 Chào hàng cạnh tranh

Thiết bị tường lửa Cái 1 Sophos 82.620 Chào hàng cạnh tranh

4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng
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STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/

nhận điều chuyển)
Hình thức mua

sắm/thuê/
nhận điều chuyển

Nhà cung cấp
(người bán)/Cơ

quan điều chuyển

Giá trị các khoản hoa
hồng, chiết khấu, khuyến

mãi thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu có)

Ghi chú

(Nghìn đồng)(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc
cho sản phẩm

6 Tài sản cố định đặc thù
7 Tài sản cố định hữu hình khác

8 Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị
quyền sử dụng đất)

II Tài sản giao mới 508.362

1 Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp

1.1 Đất

1.2 Nhà

1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác

2 Xe ô tô
2.1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung

2.3 Xe ô tô chuyên dùng

2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước

3 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô
tô)

4 Máy móc, thiết bị 367.362
4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh 173.812

Bộ bàn ghế tiếp khách Cái 1 10.000

Máy in Printer Brother HL-L6200DW Cái 1 10.216

Máy vi tính để bàn Cái 1 11.550

Máy vi tính để bàn Cái 1 14.850

Máy vi tính để bàn Cái 1 12.480

Máy vi tính để bàn Cái 1 12.025

Máy vi tính để bàn Cái 1 12.390
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STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/

nhận điều chuyển)
Hình thức mua

sắm/thuê/
nhận điều chuyển

Nhà cung cấp
(người bán)/Cơ

quan điều chuyển

Giá trị các khoản hoa
hồng, chiết khấu, khuyến

mãi thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu có)

Ghi chú

(Nghìn đồng)(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Máy vi tính để bàn Cái 1 12.200

Máy vi tính để bàn Bộ 1 15.000

Máy vi tính để bàn Cái 1 11.550

Máy vi tính để bàn Cái 1 11.900

Máy vi tính để bàn Cái 1 15.000

Máy vi tính để bàn Cái 1 10.901

Máy vi tính xách tay Cái 1 13.750

4.2 Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động
chung 193.550

Máy điều hòa đứng Nagakawa (ntb) Cái 1 24.000

Máy điều hòa đứng Nagakawa (ntb) Cái 1 24.000

Máy điều hòa Nagakawa Cái 1 12.000

Máy điều hòa Nagakawa Cái 1 12.000

Máy điều hòa National Cái 1 12.000

Máy điều hòa National Cái 1 12.000

Máy điều hòa National Cái 1 12.000

Máy điều hòa National Cái 1 12.000

Máy scan Cái 1 12.500

Máy vi tính xách tay Cái 1 14.000

Máy vi tính xách tay Cái 1 13.750

Máy vi tính xách tay Cái 1 13.750

MAYANH SONY ZV E10 ĐỘI LN 178 Cái 1 19.550

4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng

5 Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc
cho sản phẩm

6 Tài sản cố định đặc thù
7 Tài sản cố định hữu hình khác
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STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/

nhận điều chuyển)
Hình thức mua

sắm/thuê/
nhận điều chuyển

Nhà cung cấp
(người bán)/Cơ

quan điều chuyển

Giá trị các khoản hoa
hồng, chiết khấu, khuyến

mãi thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu có)

Ghi chú

(Nghìn đồng)(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị
quyền sử dụng đất) 141.000

Phần mềm quản lý cấp giấy xác nhận cho
người khuyết tật Cái 1 52.500

Phần mềm quản lý đối tượng  BTXH Cái 1 88.500

III Tài sản đi thuê
IV Tài sản nhận điều chuyển 24.710.351

1 Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự
nghiệp 22.309.178

1.1 Đất 15.487.200

Đất cơ quan m2 1.793 15.487.200 Điều chuyển

1.2 Nhà 6.764.948

Hội trường - Kho lưu trữ m2 234 2.505.969 Điều chuyển

Nhà làm việc (Khối Phòng Họp số 1) m2 424 1.880.635 Điều chuyển
Nhà làm việc (Khối Thanh tra - NVD-
BGĐ) m2 356 1.835.904 Điều chuyển

Nhà làm việc (Khối Văn phòng - TCCB -
HT) m2 428 509.586 Điều chuyển

Phòng Bảo vệ m2 8 32.853 Điều chuyển

1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác 57.031

Hàng rào Cái 1 19.317 Điều chuyển

Lam chắn Cái 1 37.714 Điều chuyển

2 Xe ô tô 601.440
2.1 Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh

2.2 Xe ô tô phục vụ công tác chung 601.440

Xe oto Toyota Fortuner Cái 1 TOYOTA 601.440 Điều chuyển

2.3 Xe ô tô chuyên dùng

2.4 Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước
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STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/

nhận điều chuyển)
Hình thức mua

sắm/thuê/
nhận điều chuyển

Nhà cung cấp
(người bán)/Cơ

quan điều chuyển

Giá trị các khoản hoa
hồng, chiết khấu, khuyến

mãi thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu có)

Ghi chú

(Nghìn đồng)(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô
tô)

4 Máy móc, thiết bị 1.724.833
4.1 Máy móc, thiết bị phục vụ chức danh 840.612

Bàn gỗ dài oval có kính 02 dãy Cái 1 27.500 Điều chuyển

Bộ bàn ghế sofa Cái 1 10.000 Điều chuyển

Bộ máy vi tính để bàn FPT Elead 1 14.283 Điều chuyển

Kệ hồ sơ gỗ Cái 1 17.000 Điều chuyển

Màn chiếu (NTB) Cái 1 22.770 Điều chuyển

Máy chiếu, màn chiếu (ntb) Cái 1 84.800 Điều chuyển

Máy photocopy Konica Minolta Cái 1 78.800 Điều chuyển

Máy scan HP scạnet Pro 3000 s2 Cái 1 11.500 Điều chuyển

Máy scan HP scạnet Pro 3000 s3 Cái 1 11.500 Điều chuyển

Máy tính xách tay ASUS Cái 1 14.850 Điều chuyển

Máy tính xách tay ASUS Cái 1 14.578 Điều chuyển

Máy tính xách tay ASUS Cái 1 14.578 Điều chuyển

Máy tính xách tay ASUS Cái 1 14.578 Điều chuyển

Máy tính xách tay ASUS Cái 1 14.850 Điều chuyển

Máy tính xách tay FPT 1 14.280 Điều chuyển

Máy vi tính CMS X-Media Cái 1 11.990 Điều chuyển

Máy vi tính để bàn - VTB 1 10.305 Điều chuyển

Máy vi tính để bàn - VTB 1 10.350 Điều chuyển

Máy vi tính Elead-FPT Cái 1 16.790 Điều chuyển

Máy vi tính Elead-FPT Cái 1 14.700 Điều chuyển

Máy vi tính FPT Cái 1 14.350 Điều chuyển

Máy vi tính FPT 1 13.830 Điều chuyển
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STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/

nhận điều chuyển)
Hình thức mua

sắm/thuê/
nhận điều chuyển

Nhà cung cấp
(người bán)/Cơ

quan điều chuyển

Giá trị các khoản hoa
hồng, chiết khấu, khuyến

mãi thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu có)

Ghi chú

(Nghìn đồng)(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Máy vi tính FPT Cái 1 14.350 Điều chuyển

Máy vi tính FPT 1 13.830 Điều chuyển

Máy vi tính HP 1 11.990 Điều chuyển

Máy vi tính HP Cái 1 10.350 Điều chuyển

Máy vi tính Samsung Cái 1 10.000 Điều chuyển

Máy vi tính VTB Cái 1 11.990 Điều chuyển

Máy vi tính VTB Cái 1 10.350 Điều chuyển

Máy vi tính xách tay ASUS 1 14.500 Điều chuyển

Thiết bị Codec Aver EVC 130 Cái 1 136.820 Điều chuyển

Tivi Panasonic 50 Inches Cái 1 18.800 Điều chuyển

Tủ đựng màn hình Cái 1 13.500 Điều chuyển

Tủ hồ sơ liên kết Cái 1 19.200 Điều chuyển

Tủ hồ sơ liên kết Cái 1 19.200 Điều chuyển

Tủ hồ sơ liên kết Cái 1 19.500 Điều chuyển

Tủ hồ sơ liên kết Cái 1 19.200 Điều chuyển

Tủ hồ sơ liên kết (TTSS) Cái 1 19.250 Điều chuyển

Tủ kệ hồ sơ gỗ Cái 1 19.600 Điều chuyển

4.2 Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động
chung 884.221

Máy điều hòa Aikibi Cái 1 18.912 Điều chuyển

Máy điều hòa Aikibi Cái 1 18.915 Điều chuyển

Máy điều hòa Aikibi Cái 1 18.912 Điều chuyển

Máy điều hòa Aikibi Cái 1 18.912 Điều chuyển

Máy điều hòa Aikibi Cái 1 14.800 Điều chuyển

Máy điều hòa Aikibi Cái 1 18.912 Điều chuyển

Máy điều hòa Aikibi Cái 1 18.912 Điều chuyển
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STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/

nhận điều chuyển)
Hình thức mua

sắm/thuê/
nhận điều chuyển

Nhà cung cấp
(người bán)/Cơ

quan điều chuyển

Giá trị các khoản hoa
hồng, chiết khấu, khuyến

mãi thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu có)

Ghi chú

(Nghìn đồng)(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Máy điều hòa Aikibi Cái 1 12.582 Điều chuyển

Máy điều hòa LG Cái 1 11.550 Điều chuyển

Máy điều hòa LG Cái 1 10.500 Điều chuyển

Máy điều hòa Mitsubishi Cái 1 12.000 Điều chuyển

Máy điều hòa Nagakawa Cái 1 12.000 Điều chuyển

Máy điều hòa Nagakawa Cái 1 12.000 Điều chuyển

Máy điều hòa National Cái 1 12.000 Điều chuyển

Máy điều hòa National Cái 1 12.000 Điều chuyển

Máy điều hòa Panasonic Cái 1 12.000 Điều chuyển

Máy điều hòa Panasonic Cái 1 12.000 Điều chuyển

Máy điều hòa Retech Cái 1 11.550 Điều chuyển

Máy điều hòa Toshiba Cái 1 12.000 Điều chuyển

Máy điều hòa Toshiba Cái 1 12.000 Điều chuyển

Máy Firewall fortinet FG-60C Cái 1 43.980 Điều chuyển

Máy lạnh 1.5 HP Reetech RT12 1 12.930 Điều chuyển

Máy lạnh 1.5 HP Reetech RT12 1 12.930 Điều chuyển

Máy scan HP Cái 1 11.500 Điều chuyển

Máy scan HP Cái 1 11.350 Điều chuyển

Máy scan Kodak Cái 1 32.190 Điều chuyển

Máy vi tính ASUS Cái 1 12.570 Điều chuyển

Máy vi tính ASUS Cái 1 12.570 Điều chuyển

Máy vi tính CASEP Cái 1 14.200 Điều chuyển

Máy vi tính FPT 1 13.830 Điều chuyển

Máy vi tính FPT 1 13.830 Điều chuyển

Máy vi tính FPT Cái 1 17.743 Điều chuyển
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STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/

nhận điều chuyển)
Hình thức mua

sắm/thuê/
nhận điều chuyển

Nhà cung cấp
(người bán)/Cơ

quan điều chuyển

Giá trị các khoản hoa
hồng, chiết khấu, khuyến

mãi thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu có)

Ghi chú

(Nghìn đồng)(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Máy vi tính FPT 1 13.830 Điều chuyển

Máy vi tính FPT 1 13.830 Điều chuyển

Máy vi tính FPT (Mật) 1 13.830 Điều chuyển

Máy vi tính Philip (Dự án NCNL) Cái 1 20.370 Điều chuyển

Máy vi tính View Sonic (ROBO PRO) Cái 1 10.593 Điều chuyển

Máy vi tính VTB Cái 1 12.200 Điều chuyển

Máy vi tính VTB Cái 1 10.350 Điều chuyển

Máy vi tính VTB Cái 1 10.350 Điều chuyển

Máy vi tính VTB Cái 1 10.350 Điều chuyển

Máy vi tính VTB Cái 1 10.350 Điều chuyển

Máy vi tính VTB Cái 1 10.350 Điều chuyển

Máy vi tính VTB Cái 1 13.320 Điều chuyển

Quầy Một cửa 1 54.975 Điều chuyển

Ti vi LG Cái 1 24.970 Điều chuyển

Tivi Panasonic 42"' 1 10.014 Điều chuyển

Truyền hình trực tuyến 1 129.650 Điều chuyển

UPS online hyundai HD 1 22.810 Điều chuyển

4.3 Máy móc, thiết bị chuyên dùng

5 Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc
cho sản phẩm

6 Tài sản cố định đặc thù
7 Tài sản cố định hữu hình khác

8 Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị
quyền sử dụng đất) 74.900

Phần mềm kế toán HCSN Phần
mềm 1 12.000 Điều chuyển

Phần mềm QLTS Phần
mềm 1 10.900 Điều chuyển
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STT Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/

nhận điều chuyển)
Hình thức mua

sắm/thuê/
nhận điều chuyển

Nhà cung cấp
(người bán)/Cơ

quan điều chuyển

Giá trị các khoản hoa
hồng, chiết khấu, khuyến

mãi thu được khi thực
hiện mua sắm (nếu có)

Ghi chú

(Nghìn đồng)(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Phần mềm Quản lý tài chính 1 12.000 Điều chuyển
Phần mềm Quản lý tài chính tổng hợp
ngành 1 20.000 Điều chuyển

Phần mềm Quản lý tài sản 1 20.000 Điều chuyển

Tổng cộng 25.319.558

Ngày ..... tháng ..... năm ...........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)
Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-18T18:00:50+0700
	Khánh Hòa
	Kèm theo văn bản số 162/QĐ-SYT của SỞ Y TẾ




